Họ và tên: …………………................................................Lớp :……………………
NỘI DUNG ÔN THI HỌC KÌ II- LỚP 3

                 1) Toán :

- Ôn nhân, chia, cộng, trừ số có bốn, năm chữ số với số có một chữ số.

- Tìm thành phần ch​ưa biết trong phép tính.(Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, số bị chia, số chia, thừa số)

- Tính giá trị biểu thức.  Đọc viết so sánh số có 5 chữ số.

- Giải toán có lời văn(bài toán giải bằng hai phép tính, bài toán liên quan đến rút về đơn vị)

- Các bài toán về chu vi diện tích hình chữ nhật, hình vuông)

- Ôn bảng đơn vị đo khối l​ượng, đo độ dài, xem đồng hồ, ngày tháng .

                 2) Từ và câu

- Nhân hoá, so sánh. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Bằng gì? Ở đâu?...

- Điền dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào đoạn văn, câu văn.
- Tác dụng của dấu hai chấm
- Từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất , từ trái nghĩa.

- Các kiểu câu đã học : Ai làm gì ? Ai là gì ? Ai thế nào ?

               3) Tập làm văn:

- Viết một đoạn văn ngắn kể về một người lao động trí óc.

- Viết đoạn văn ngắn kể lại việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
Cô chúc các con ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong đợt kiểm tra này!
Các dạng bài tham khảo:
MỘT SỐ BÀI TOÁN 
1. Mức 1: 

Bài 1: Tính 57 620 + 16 058           90 472 – 41 693        20 832 x 3       74 620: 5 
Bài 2: Đọc số: 98 500             36 890                 47 010            
Bài 3:  Trong các số: 98 078, 98 075, 98 090, 98 100, 98 099, 98 109, 99 000. Số lớn nhất là: 

               A. 98 078                   B. 98 100                   C. 98 109                D. 99 000

Bài 4: Các số 48 617, 47 861 , 48 716 , 47 816 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
	A. 48 617;  48 716;  47 861; 47 816.             B. 48 716 ; 48 617;  47 861;  47 816

	C. 47 816 ;  47 861 ;  48 617; 48 716.            D.  48 617; 48 716;  47 816 ;  47 861. 


Bài 5 : Trong các số  85723, 78529, 72587,87525, số lớn nhất là : 

            A. 8572          B.  7852           C.7285             D. 87525

Bài 6: Năm số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé ?
             A. 40 257 ;  32 434;   33 234;   41 590;  5678

             B. 32 434;   40 257;  41 590;   33 234;  5678

             C. 41 590;   40 257;  33 234;   32 434;   5678

             D. 41 590;  33 234;   32 434;   33 234;   5678 

[image: image18.jpg]


Bài 7:  Đồng hồ chỉ mấy giờ 

A. 4 giờ 47 phút



C. 9 giờ 22 phút

B. 9 giờ 42 phút



D. 9 giờ 4 phút

Bài 8: Cho các số 36 520; 36 521; …; 36 523; 36 524. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 36 522 


B. 36 523


C. 36 524


D. 36 525
Bài 9: Nêu tên đường kính có trong hình tròn bên: 
A. Đường kính AB

B. Đường kính DE

C. Đường kính OC

D. Đường kính AC

2. Mức 2: 

Bài 1: Tìm x:  x x 4= 10 395+ 32 409              x : 7 = 10234 
Bài 2: 7034 –X = 34675 : 5
                                 x : 9 =324
Bài 3: 8034 –X = 24675 : 5
                                 x :8 =324
Bài 4 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 7cm và bằng 1/6 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật dó?

Bài 5 : Trong một năm, ngày 29 tháng 7 là thứ sáu thì ngày chủ nhật  sẽ vào ngày…….tháng………
Bài 6: Sắp xếp các số V, IV, XII, VIII, IX, XIV sau theo thứ tự từ lớn đến bé :

a. V, IV, XII, VIII, IX, IVX


b. IV, V, IX, XII, VIII, XIV

c. IV, XIV, V, VIII, IX, XII


d. XIV, XII, IX, VIII, V, IV 
3. Mức 3: 

Bài 1: Gia đình em bắt đầu xem phim lúc 7 giờ 30 phút. Bộ phim kết thúc lúc 7 giờ 45phút. Hỏi bộ phim dài bao nhiêu lâu?
Bài 2: Một cuộn dây điện  dài 100m . Người ta cắt lấy 8 đoạn dây điện đều bằng nhau, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi  cuộn dây điện còn lại dài bao nhiêu mét?

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 48m, chiều dài 16m.Tính diện tích mảnh đất đó?
Bài 4: Chiều rộng hình chữ nhật bằng  9m. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tinh diện tích của hình chữ nhật?
Bài 5: Mẹ có 100 000 đồng, mẹ mua thịt bò hết 60 000 đồng, mua rau hết 20000đồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 6: 
	Cho hình tròn tâm O, đường kính AB bằng 10cm. Hỏi Bán kính OA là bao nhiêu xăng ti mét?
	


Bài 13: Tính nhanh:
                a)  (1785 + 638 + 1000 + 215 + 1362) x ( 45 x 2 - 90  )
                b) (24 x2 -48) x ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+…8+19+20)

               c)( 8 x 9- 72 ) x ( 10+12+ 14+16+18+20+22+24+26+28+30+32)
               d)( 482 x 3 +482 x 7)

               e) (2143 x 6 + 2143 x4)

               g) ( 456 x7 + 456 x4 – 456)
Tự luận các bài giải toán ở mức 3:
Bài 1: Một mảnh vườn hình vuông có chu vi là 3dm6cm. Tính diện tích mảnh vườn đó?

Bài 2: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp. Hỏi có 48 viên bi chia được bao nhiêu hộp như thế? 
Bài 3: Có 56 tấm kính lắp được 7 bộ cánh cửa như nhau. Hỏi có 72 tấm kính thì lắp được bao nhiêu bộ cánh cửa như thế? 
Bài 4: Mẹ mua 8 kg gạo hết 92 000 đồng. Hỏi mua 5 kg gạo cũng  loại đó thì hết bao nhiêu tiền? 

Bài 5: Để trang trí một phần bức tường, người ta dùng 8 viên gạch hoa hình vuông có cạnh là  8cm. Tính diện tích phần bức tường trang trí được ốp bởi 8 viên gạch hình vuông?
Bài 6 : Để ốp thêm mảng  tường, người ta dùng 9 viên gạch men hình vuông có cạnh là  10cm. Hỏi mảng bức tường ốp thêm có diện tích bao nhiêu ?
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: ............................................ 

Lớp: 3.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2021 - 2022

Môn: TOÁN -  Lớp 3( số 1)
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)



	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4điểm):  

Phần I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Số  liền trước  của 48700 là số nào?

	A. 48800
	B. 48600
	C. 48699
	D. 48701


Câu 2: Tìm y biết y : 8 = 136

	A. Y = 128
	B. Y = 144
	C. Y = 1088
	D. Y = 17


Câu 3: Hiệu của số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là:

	A. 235
	B. 358
	C. 2346
	D. 1


Câu4: Một hình vuông có cạnh 5cm[image: image2.png]


Tính chu vi hình vuông đó?

	A. 100cm
B. 20cm
	C. 20[image: image4.png]



D.  50 cm


Câu 5: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 50cm, biết chiều rộng của hình chữ nhật là 20cm. Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

	A. 30cm
	B. 70cm
	30[image: image6.png]



	C. 100cm


Câu6. 8 thùng sách như nhau có 144 quyển sách. Hỏi 3 thùng sách như thể có bao nhiêu quyển sách? 

A. 18 quyển sách
B. 3 quyển sách
C. 54 quyển sách
D. 156 quyển sách

Câu 7: Ngày 23 tháng 8 là chủ nhật, ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư 

D. Thứ năm

Câu 8: 1kg 52g = ...g. Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

A. 512

B. 1052

C. 152

D. 1052
Phần II: Trình bày chi tiết các bài toán sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)

	13282 + 4908

........................

........................

........................

........................

........................

........................
	    7 6020 – 3496
........................

........................

........................

........................

........................

........................
	1265 x 6

........................

........................

........................

........................

........................

........................
	6008 : 8

........................

........................

........................

........................

........................

........................


Bài 2: Tìm X, biết: (1 điểm)

X: 9 = 324 (dư 7)



       7034 - X = 34675 : 5

	................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................


	................................................................

................................................................

................................................................

................................................................


Bài 3: Để trang trí một phần bức tường, người ta dùng 8 viên gạch hoa hình vuông có cạnh là 9cm. Tính diện tích phần bức tường trang trí được ốp bởi 8 viên gạch hình vuông?( 2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

	a.384 x 6 + 384 x 4 =

…………………………………

…………………………………

………………………………….

…………………………………
	b.(1785 + 638 + 1000 + 215 + 1362) x ( 45 x 2 - 90  )
………………………………………………………..

…………………………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….


	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: ............................................ 

Lớp: 3.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2021 - 2022

Môn: TOÁN -  Lớp 3( số 2)
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)



	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4điểm):  

Phần I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Số  liền trước  của 48 500 là số nào?

	E. 48400
	F. 48600
	G. 48499
	H. 48501


Câu 2: Tìm y biết y : 8 = 136

	E. Y = 128
	F. Y = 144
	G. Y = 1088
	H. Y = 17


Câu 3: Hiệu của số 10 234 với 9999 là:

	E. 235
	F. 358
	G. 2346
	H. 1


Câu4: Một hình vuông có chu vi  20cm[image: image8.png]


Tính cạnh  hình vuông đó?

	E. 10cm
F. 5cm
	G. [image: image10.png]S5em’




H. 80 cm


Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 20cm. Chiều dài là 30 cm. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

	D. 100 cm
	E. 50cm
	100[image: image12.png]



	F. 70cm


Câu 6: 8 hộp sách như nhau có 40 quyển sách. Hỏi 150 quyển sách  xếp được   bao nhiêu hộp như thế ? 

A.240 hộp
  B. 30 quyển sách
          C. 30 hộp 
                D. 750 hộp

Câu 7: Ngày 23 tháng 8 là chủ nhật, ngày 26 tháng 8 cùng năm đó là thứ mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư 

D. Thứ năm

Câu 8: 1km 52m = ...m.Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

A. 152

B. 1052

C. 1520

D. 1502
Phần II: Trình bày chi tiết các bài toán sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)

	13472 + 4608

........................

........................

........................

........................

........................

........................
	8 600 – 3496

........................

........................

........................

........................

........................

........................
	1319 x 6

........................

........................

........................

........................

........................

........................
	4016 : 8

........................

........................

........................

........................

........................

........................


Bài 2: Tìm X, biết: (1 điểm)

X: 9 = 324 
( dư 5)

                                    17 034 - X = 3467

	................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................


	................................................................

................................................................

................................................................

................................................................


Bài 3: Một cửa hàng có 200 kg gạo đóng đều vào 8 bao. Hỏi 5 bao như thế đóng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

	a. ( 360 – 295 + 240 – 295) : 2

…………………………………

…………………………………

………………………………….

…………………………………
	b. (6x8 -48) x ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9 +…+19 +20)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………


	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: ............................................ 

Lớp: 3.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2021 - 2022

Môn: TOÁN -  Lớp 3( số 3)
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)



	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm):  

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài tập 
Câu 1: Chữ số 6 trong số 86 284 có giá trị là:

	A. 6000
	B. 600
	C. 60
	D. 6


Câu 2: Trong các số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn nhất là:

	A. 83 599
	B. 83 514
	C. 83 583
	D. 83 589


Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 7381 = 12 399 là:

	A. X = 19780
	B. X = 19480
	C. X = 19520
	D. X = 19590


Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5km = …m là:

	A. 5000
	B. 500
	C. 50
	D. 5


Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là: 

	A. XII
	B. XXI
	C. XXII
	D. XIX


Câu 6:  Giá trị của phép tính 1254 x 6 – 5473 là:

	A. 2323 
	B. 2143
	C. 2051
	D. 2245


Câu 7: Chu vi của hình vuông có diện tích bằng 36cm2 là:

	A. 16cm
	B. 20cm
	C. 24cm
	D. 28cm


Câu 8. Đường kính của một hình tròn là 60 cm thì bán kính của hình tròn đó là:
       A. 30cm                          B. 120 cm                   C. 20 cm                     D. 240 cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính( 2 điểm)

	a) 12893 + 59229
	b) 62832 – 18492
	c) 3819 x 8
	 d)13524 : 6


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Tìm X, biết: (1,5 điểm)

	a) 18392 - X = 46350 : 6 

……………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………………….


	b) Y : 9 = 187 
……………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………………….




Bài 3:2 điểm) Phân xưởng có  8 công nhân đào được 4200m đường. Hỏi 5 công nhân như vậy đào được bao nhiêu mét đường? (Biết sức đào của mỗi công nhân như nhau)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 11: Tính nhanh giá trị của biểu thức: ( 0,5 điểm)

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN

Họ và tên: ............................................ 

Lớp: 3.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2021 - 2022

Môn: TOÁN -  Lớp 3( số 4)
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)



	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4điểm):  

Phần I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Số  liền sau của số 32565 là số nào?

	I. 32566
	J. 32575
	K. 32564
	L. 32666


Câu 2: Tìm x biết x : 4 = 10303

	I. X = 69066
	J. X = 45732
	K. X = 41212
	L. X = 5587


Câu 3: Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

	I. 9899
	J. 9999
	K. 9888
	L. 8888


Câu4: Một hình tròn có tâm I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn là:

	I. 10cm
J. 12cm
	K. 20[image: image14.png]



L.  25 cm


Câu 5: Chu vi của hình vuông là 28 cm. Diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu?
	G. 14cm²
	H. 32cm²
	C. 56[image: image16.png]



	I. 49cm²


Câu6. Có 36 bạn xếp được 4 hàng. Hỏi có 54 bạn thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?
A. 6 hàng
         B. 8 hàng
         C. 12 hàng
          D. 18 hàng

Câu 7: Ngày 29/4 /2018 là chủ nhật thì ngày 2 /5/ 2018 là:
          A. Thứ hai
        B. Thứ ba
        C. Thứ tư 

D. Thứ năm

Câu 8: 5m 5mm = ...mm.Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

A. 5005
         B. 55
         C. 5500

D. 505

Phần II: Trình bày chi tiết các bài toán sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)

	 1822 + 935754 ........................
........................

........................

........................

........................

........................
	     7982 - 3083

  ........................

  ........................

  ........................

  ........................

  ........................

  ........................
	        24043 x 4
     ........................
........................

........................

........................

........................

........................
	3575 : 5

........................

........................

........................

........................

........................

........................


Bài 2: Tìm X, biết: (1 điểm)

X: 5 = 47572  (dư 7)



       9956 – X = 3175 x 2

	................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................


	................................................................

................................................................

................................................................

................................................................


Bài 3: Để ốp thêm mảng  tường, người ta dùng 9 viên gạch men hình vuông có cạnh là  10cm. Hỏi mảng bức tường ốp thêm có diện tích bao nhiêu ?
                                                                 Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4:

a)     ( 8 x 9- 72 ) x ( 10+12+ 14+16+18+20+22+24+26+28+30+32)

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

d)( 482 x 3 +482 x 7)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


[image: image17.emf]    PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM   TRƯỜNG TH LÊ NGỌC HÂN   Họ và tên: ……………………………..   Lớp: 3 ……  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II   MÔN: TIẾNG VIỆT  -   LỚP 3   Năm học: 2020  -   2021    
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  A. KIỂM TRA ĐỌC   I . Đọc hiểu: ( 30 phút )                                   ĐH:……        ĐT:……  

Đọc thầm bài sau:   

                                                                             Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất    (hoặc làm bài tập) cho từng câu hỏi sau:   Câu 1. Trên đường bay đi tránh rét, gia đình Én  gặp phải khó khăn gì ?     a. Phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết.   b. Phải bay qua một cánh đồng rộng bát ngát.   c. Phải bay qua một con sông nhỏ .   Câu 2.     C hi tiết nào cho thấy Én con rất sợ bay qua sông ?     a.   Én con sợ hãi nhìn dòng sông.   b . Én con sợ bị chóng mặt và rơi xuống sông.   c . Bố mẹ động viên nhưng Én con vẫn không dám bay qua sông.   d, Tất cả các ý trên   Câu 3.   Én bố đã làm gì để gúp Én con bay qua sông ?    

HÃY CHO MÌNH MỘT NIỀM TIN 

Mùa đông đến, cả gia đình Én bay đi tránh rét. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu 

tiên Én phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước 

chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ 

động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc 

lá rồi nói: 

- Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn. 

Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố: 

- Bố ơi, chiếc là thần kì tuyệt vời quá ! Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này. 

Bố Én ôn tồn bảo: 

- Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao 

chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng. 

Én con thật giỏi phải không ? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy run sợ trước một việc gì đó 

chưa ? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua. 

(Theo 

Nguyễn Thị Thu Hà

) 

 

 a. Đưa cho Én con một chiếc lá và bảo đó là lá thần kì, giúp Én con qua sông an toàn.

b. Bay sát Én con để phòng ngừa Én con gặp nguy hiểm.

c. Đỡ một bên cánh để giúp Én con bay qua.

Câu 4. Nhờ đâu Én con bay được qua sông an toàn ? 

a. Nhờ chiếc lá thần kì.

b. Nhờ được bố bảo vệ.

c. Nhờ Én con tin rằng mình sẽ bay qua được.

Câu 5:  Dấu hai  chấm dùng trong bài đọc có tác dụng gì?

+ Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

+ Báo hiệu bộ phận đứng sau là là bộ phận liệt kê.

+ báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói nhân vật.
Câu 6. Câu chuyện khuyên các em điều gì? 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. a)Trong bài đọc có những  sự vật nào được nhân hóa?
........................................................................................................................................

b) Chúng được nhân hóa bằng cách nào?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Câu 8. Đặt một câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa để nói về Én con: 

.............................................................................................................................................

Câu 9. Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau:  
    Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. 

Câu 10. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hay dấu chấm than điền vào từng ô trống cho thích hợp vào ô trống:

Én sợ hãi kêu lên:

· Chao ôi          Nước sông chảy xiết quá

· Con không dám bay qua à          Bố Én hỏi  

· Không, con không bay đâu

· Hãy dũng cảm lên con
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A. KIỂM TRA ĐỌC
I . Đọc hiểu: ( 30 phút )

                             ĐH:……

  ĐT:……
	Đọc thầm bài sau:
	


	Vườn hoa của chú Khổng Lồ

Chú Khổng Lồ có một vườn hoa to rất đẹp. Chú xây một bức tường thật cao để không cho các bạn nhỏ vào chơi.

Mùa xuân đến, hoa trong vườn nở rộ, bãi cỏ xanh non mỡ màng, nhưng lại rất vắng vẻ. Các loài hoa nói với nhau: “Chú Khổng Lồ thật ích kỉ. Từ nay chúng ta không nở hoa cho chú ta xem nữa”. Thế là vườn hoa chỉ còn gió bấc lạnh lẽo và tuyết rơi đầy vườn.

Bỗng một buổi sáng sớm, chú Khổng Lồ nghe thấy tiếng chim hót véo von và ngửi thấy mùi hoa thơm. Thì ra các bạn nhỏ đã vào vườn hoa qua một lỗ nhỏ ở chân tường. Các bạn nô đùa rất vui vẻ. Những bông hoa lại khoác trên mình những bộ áo nhiều màu sặc sỡ, tỏa hương ngào ngạt.

Chú Khổng Lồ rất hối hận về sự ích kỉ của mình. Từ đó, vườn hoa lại có mùa xuân, hoa thơm và tiếng cười.

                                                                                                Theo NGỌC KHÁNH dịch  


* Dựa và nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và làm các bài tập sau: 

1/  Chú Khổng Lồ đã làm gì để các bạn nhỏ không vào vườn hoa chơi được?

a. Treo biển cấm các bạn nhỏ vào vườn.

b. Xây một bức tường thật cao bao quanh vườn.

c. Đào một rãnh nước xung quanh vườn.

2/  Vườn hoa trở nên như thế nào khi không có các bạn nhỏ vào chơi?

a. Chỉ có gió bấc lạnh lẽo và tuyết rơi đầy vườn.

b. Hoa nở rộ và chim hót véo von.

c. Chỉ còn bãi cỏ non mỡ màng, cảnh vật rất yên tĩnh.

3/ Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

a. Vườn hoa chỉ đẹp và đáng yêu khi mùa xuân đến.

b. Các bạn nhỏ rất thích chơi đùa ở vườn hoa.
c. Chia sẻ với mọi người thì mình mới có niềm vui.
4/ (0,5 điểm ) Dấu hai  chấm dùng trong bài đọc có tác dụng gì?

+ Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

+ Báo hiệu bộ phận đứng sau là là bộ phận liệt kê.

+ báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói nhân vật.
5/ Trong đoạn:

Mùa xuân đến, hoa trong vườn nở rộ, bãi cỏ xanh non mỡ màng, nhưng lại rất vắng vẻ. Các loài hoa nói với nhau: “Chú Khổng Lồ thật ích kỉ. Từ nay chúng ta không nở hoa cho chú ta xem nữa”. Thế là vườn hoa chỉ còn gió bấc lạnh lẽo và tuyết rơi đầy vườn.

a) Có những  sự vật nào được nhân hóa?

........................................................................................................................................

b) Chúng được nhân hóa bằng cách nào?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
6/  Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”:

         Một buổi sáng sớm, chú Khổng Lồ nghe thấy tiếng chim hót véo von và ngửi thấy mùi hoa thơm.

7/  Trong câu: “Những bông hoa lại khoác trên mình những bộ áo nhiều màu sặc sỡ, tỏa hương ngào ngạt.”, tác giả đã nhân hóa hoa bằng cách nào?

        a.  Dùng từ ngữ vốn chỉ hoạt động của người để nói về hoa. 

        b.  Gọi hoa bằng từ ngữ vốn dùng để gọi người.
        c.  Nói với hoa như nói với người.

8/  Câu “Chú Khổng Lồ rất hối hận về sự ích kỉ của mình.” thuộc mẫu câu nào?

          a. Ai là gì?

          b. Ai làm gì?

             c. Ai thế nào?
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A. KIỂM TRA ĐỌC
I . Đọc hiểu: ( 30 phút )

                             ĐH:……

  ĐT:……
 Đọc thầm bài văn và làm bài tập (5 điểm)  
                                            

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau.

Câu 1 (0,5 điểm). Đom Đóm Con khen ngợi Giọt Sương như thế nào?         
A. Chị lung linh, tỏa sáng hệt như viên ngọc.

B. Chị  lung linh, tỏa sáng hệt như một ngôi sao.

C. Chị là ngôi sao hiếm có.

Câu 2 (0,5 điểm).  Giọt Sương nói gì với Đom Đóm về vẻ đẹp của mình?                                           
A. Cảm ơn em đã khen chị.

B. Chị đẹp là nhờ cây đèn của em.

C. Chị đẹp là nhờ các ngôi sao và cây đèn của em.

Câu 3 (0,5 điểm). Giọt Sương ca ngợi Đom Đóm như thế nào?

A. Em mới đẹp, mới đáng tự hào vì em tỏa sáng từ chính bản thân mình .
B. Em giúp đồng ruộng tươi xanh. 

C. Em  diệt rầy nâu hại lúa.

Câu 4 (0,5 điểm). Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa của từ “trầm trồ” trong câu “Đom Đóm Con trầm trồ. ”?

 A. Thốt lên lời khen với vẻ ngạc nhiên, thán phục.

B. Bình tĩnh, không bối rối, nóng nảy.

C. Lặng lẽ, ít nói, ít hoạt động.

Câu 5 (0,5 điểm). Trong câu: “Đom Đóm Con bay từ bụi tre ra ruộng lúa.” , bộ phận trả lời câu hỏi “Làm gì?” là:                                                        





A. Bay.


B. Ra ruộng lúa.


C. Bay từ bụi tre ra ruộng lúa.

Câu 6: (0,5 điểm ) Dấu hai  chấm dùng trong bài đọc có tác dụng gì?

+ Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

+ Báo hiệu bộ phận đứng sau là là bộ phận liệt kê.

+ báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói nhân vật.

Câu 7: (1 điểm). Trong đoạn văn:

Đom Đóm Con lại bay lên gò đất, đậu xuống một bông cỏ may. Nhìn sang bên, nó thấy chị Giọt Sương đang đung đưa trên lá cỏ. “Giọt Sương thật xinh đẹp !”, Đom Đóm Con ngưỡng mộ, rồi cất cánh bay quanh Giọt Sương. Càng đến gần, nó càng thấy Giọt Sương tuyệt đẹp. Nó lên tiếng, trầm trồ:

- Giọt Sương ơi, chị lung linh, tỏa sáng hệt như một viên ngọc.

a) Có những  sự vật nào được nhân hóa?

........................................................................................................................................

b)Chúng được nhân hóa bằng cách nào?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 8: ( 1 điểm) Em hãy đặt câu sử dụng biện pháp nhân hóa nói về con Đom Đóm

..................................................................................................................................
�





A





B





C





D





O





Đom Đóm và Giọt Sương


       	Đêm không trăng, bầu trời đầy sao. Đom Đóm Con bay từ bụi tre ra ruộng lúa. Cây đèn của nó nhấp nháy như một ngôi sao.


	Sà xuống ruộng lúa một lúc bắt rầy nâu, Đom Đóm Con lại bay lên gò đất, đậu xuống một bông cỏ may. Nhìn sang bên, nó thấy chị Giọt Sương đang đung đưa trên lá cỏ. “Giọt Sương thật xinh đẹp !”, Đom Đóm Con ngưỡng mộ, rồi cất cánh bay quanh Giọt Sương. Càng đến gần, nó càng thấy Giọt Sương tuyệt đẹp. Nó lên tiếng, trầm trồ:


- Giọt Sương ơi, chị lung linh, tỏa sáng hệt như một viên ngọc.


Giọt Sương dịu dàng:


- Chị đẹp là nhờ phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời, nhờ cả ánh


sáng cây đèn của em đấy. Em mới là người đẹp và rất đáng tự hào vì em tỏa sáng từ chính bản thân mình.


	Đom Đóm Con rất cảm động vì lời khen của Giọt Sương. Nó cảm ơn Giọt Sương rồi cất cánh bay đi diệt rầy nâu hại lúa, giúp cho đồng ruộng xanh tươi.


                                                                                                     (Sưu tầm) 


                                                                                                  











